NỘI DUNG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 TUẦN 3,4
Tiết 9: Bài 4: ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp)
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	1. Thực hành đo chiều dài
Để đo chiều dài của bàn học, các em nên chọn loại thước nào để đo?
TL: Thước cuộn
Để đo chiều dài của quyển sách giáo khoa thì nên chọn thước nào?
TL: Thước thẳng
         Để đo chiều dài của một vật một cách chính xác thuận tiện ta nên ước lược chiều dài của vật và chọn GHĐ, ĐCNN phù hợp.
2. Tìm hiểu các thao tác đúng khi đo



Từ đó suy ra các bước để tiến hành đo chiều dài của một vật.
2. Tự thực hành đo chiều dài của cây bút hay độ dày của 1 quyển sách.
	1.Các bước đo chiều dài của một vật bằng thước:
B1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo.
B2: Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp
B3: Đặt thước đo đúng cách
B4: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật
B5: Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo.




	PHIẾU HỌC TẬP

	Câu 1: Để đo chiều dài và chiều rộng của phòng học, ta nên dùng
A. thước kẻ.               B. gang bàn tay.              C. thước cuộn.            D. thước kẹp.
Câu 2: Giới hạn đo của thước là 
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.		
B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 	
C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.	
D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
Câu 3: Đơn vị đo chuẩn dùng để đo chiều dài của một vật là
A. m2                                 B. m                       C. dm                     D. l.
Câu 4: Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
[image: ]
A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm	       B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm.                                    D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.
Câu 5: Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.
(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là
A. (2), (1), (3).              B. (3), (2), (1).             C. (1), (2), (3).          D. (2), (3), (1).

ĐÁP ÁN
1.  C		2. C          	 3. B	           	4. C   	               5. A




Tiết 10: Bài 5: Đo khối lượng
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	1.Tìm hiểu dụng cụ và đơn vị đo khối lượng
- Kể tên các đơn vị đo khối lượng mà e biết?
Vd: kg, lạng, hg, tấn, tạ, yến. g….


Các em ôn lại về cách đổi đơn vị đã được học ở tiểu học.
2. Kể tên một số loại cân mà e biết?
Vd: cân đồ hồ, cân đòn, cân điện tử….
3. Dựa vào kiến thức GHĐ, ĐCNN đã được học ở bài 4, các em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN trong các hình sau:
[image: ]
[image: Cân bàn sức khỏe đồng hồ Nhơn Hòa 150Kg - CBSK-150 - OKBUY.vn]
	1.Đơn vị và dụng cụ đo khối lượng
- Đơn vị đo khối lượng chính thức của nước ta là Kilogam. Kí hiệu: kg
- Để đo khối lượng của một vật người ta dùng: Cân













GHĐ: 20kg
ĐCNN: 0,2kg = 2 lạng










GHĐ: 150kg
ĐCNN: 1kg
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	Bài 1: Trên hộp bột giặt ghi 1,5 kg. Số đó chỉ:
A. Sức nặng của hộp bột giặt.
B. Thể tích của hộp bột giặt.
C. Khối lượng của  bột giặt chứa trong hộp.
D. Khối lượng của thùng bột giặt.
Bài 2: 1 lạng bằng bao nhiêu kilogam?
A. 1kg                     B. 0,1 kg                         C. 0,01 kg                        D. 0,001 kg
Câu 3: Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là:
A. tấn (kí hiệu: t)
B. miliam (kí hiệu: mg)
C. kílôgam (kí hiệu: kg)
D. gam (kí hiệu: g)
Câu 4: Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì?
A. Cân.
B. Bình chia độ.
C. Thước
D. Ca đong.

Đáp án: 1-C       2-B        3-C       4-A


  
Tiết 11. Bài 5: Khối lượng (tiếp)
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	1.HS lựa chọn cân phù hợp để đo cơ thể (xem sách giáo khoa)
-chọn hình 5.3b để đo khối lượng của cơ thể.
2. HS tìm hiểu các thao tác khi đo khối lượng


	1.Thực hành đo khối lượng
-Khi đo khối lượng của một vật bằng cân ta cần lưu ý những bước sau:
B1: ước lượng khối lượng vật cần đo
B2: chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp
B3: hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo
B4: đặt vật lên cân hoặc treo vật vào móc cân
B5: đọc và ghi kết quả mỗi lần đo




	PHIẾU HỌC TẬP

	

Đáp án: 
2. C
3.D
4. GHĐ: 3kg
ĐCNN: 20g
m=240g


 
Tiết 12. Bài 6: ĐO THỜI GIAN
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	1. Tìm hiểu về đơn vị và dụng cụ đo thời gian.
Trong thực tế, giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động. Vậy nên việc tìm hiểu và sử dụng các dụng cụ đo thời gian là rất cần thiết. Đồng thời để nắm rõ các đơn vị thời gian khác nhau, việc chuyển đổi đơn vị thời gian là vô cùng cần thiết.
Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nươc ta hiện nay là giây (second).
- Kí hiệu: s
- Các ước số bà bội số của đơn vị giây : giờ (hour:h), phút (minute:min), ngày, tuần, tháng,…
- Quy đổi đơn vị:   1 phút = 60 giây
                                 1 giờ = 60 phút
                                 1 ngày =24 giờ
Dụng cụ đo: Đồng hồ. Có nhiều loại đồng hồ khác nhau: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử, …
[image: ]
	1.Đơn vị và dụng cụ đo thời gian
Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nươc ta hiện nay là giây (second).
- Kí hiệu: s
- Các ước số bà bội số của đơn vị giây : giờ (hour:h), phút (minute:min), ngày, tuần, tháng,…
- Quy đổi đơn vị:   
1 phút = 60 giây
1 giờ = 60 phút
1 ngày =24 giờ
- Dụng cụ đo: Đồng hồ.
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[image: ]
Gợi ý đáp số: 
1. B
2. B
3. 
	                  Loại đồng hồ
Hoạt động
	Đồng hồ đeo tay
	Đồng hồ treo tường
	Đồng hồ bấm giờ

	Một tiết học
	        
	              X
	

	Chạy 100m
	
	
	               X

	Đi từ nhà đến trường
	             X
	
	






Tiết 13. Bài 6: ĐO THỜI GIAN (tiếp)
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	2. Tìm hiểu về các bước đo thời gian bằng đồng hồ
Để lựa chọ đồng hồ đo thời gian của một hoạt động cho phù hợp, chúng ta cần ước lượng thời gian của hoạt động đó trước khi đo.
     Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:
- Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo
- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.
- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của đồng hồ.
     Các bước đo thời gian bằng đồng hồ:
- Ước lượng thời gian di chuyển 
- Chọn đồng hồ thích hợp
- Hiệu chỉnh đồng hồ
- Thực hiện phép đo
- Đọc và ghi kết quả đo
	2.Các bước đo thời gian bằng đồng hồ
Bước 1: Ước lượng khoảng thời gian cần đo
Bước 2: Chọn đồng hồ phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo.
Bước 4: thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo
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Đáp án:
6.1- C     6.2-C      6.3-A        6.4-C



Tiết 14. Bài 7: THANG ĐO NHIỆT ĐỘ CELSIUS- ĐO NHIỆT ĐỘ
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	1. Nhiệt độ và nhiệt kế-Thang đo nhiệt độ
[image: ]- Thực hiện thí nghiệm 1 cảm nhận về độ nóng lạnh của nước, qua đó chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ của các vật. Vậy nên muốn biết được chính xác nhiệt độ của một vật, ta phải dùng nhiệt kế.
- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế y tế thủy ngân, nhiện kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại,…
- Cấu tạo của nhiệt kế: Gồm bầu đựng chất lỏng, ống quản, thang chia độ.
- Nguyên lý hoạt động của nhiệt kế dựa trên sự giãn nở vì nhiệt của các chất. Khi nhiệt độ tăng, các chất lỏng trong nhiệt kế sẽ giãn nở, khi nhiệt độ giảm xuống các chất lỏng sẽ co lại. 
[image: ]
	1.NHIỆT ĐỘ VÀ NHIỆT KẾ. THANG ĐO NHIỆT ĐỘ
- Nhiệt độ là số đo độ nóng, lạnh của vật. Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn. Vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.
- Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin (độ K)
- Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là Celsius (0C).
- Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt lế khác nhau.
- Cấu tạo:  Gồm bầu đựng chất lỏng, ống quản, thang chia 
* chú ý: Ngoài nhiệt giai Celsius (0C) và Kelvin (độ K)
Trên thế giới còn sử dụng nhiệt giai Fahrenheit (0F). 
Công thức chuyển đổi giữa các thang nhiệt độ: 
[image: ]



 

	PHIẾU HỌC TẬP

	[image: ]

Gợi ý đáp số:
1. Vì giới hạn nhiệt độ cơ thể con người chỉ từ 350C đến 420C
2. A
3. Để đo nhiệt độ cơ thể người ta dùng nhiệt kế y tế
  Để đo nhiệt độ nước đang sôi ta dùng nhiệt kế thủy ngân
  Để đo nhiệt độ không khí trong phòng ta dùng nhiệt kế rược
(các em cùng lí giải lí do chọn những loại nhiệt kế nêu trên nhé)




Tiết 15. Bài 7: THANG ĐO NHIỆT ĐỘ CELSIUS- ĐO NHIỆT ĐỘ (tiếp theo)
PHẦN LÝ THUYẾT
	NỘI DUNG HS TỰ TÌM HIỂU
	BÀI HỌC

	2. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ
a) Ước lượng nhiệt độ và lựa chọn nhiệt kế.
...Để xác định chính xác và đảm bảo an toàn trong khi đo nhiệt độ các vật, chúng ta cần ước lượng nhiệt độ của vật trước khi đo. Từ đó sẽ lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
 Ví dụ: Để đo nhiệt độ cơ thể ta cần chọn nhiệt kế y tế thủy ngân, để đo nhiệt độ nước đun trong bình ta cần dùng nhiệt kế có giới hạn đo lớn hơn hoặc bằng1000C.
b) Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.
  Để xác định các bước đo nhiệt độ một vật, chúng ta cùng theo dõi thí nghiệm đo nhiệt độ của hai cốc nước lạnh và ấm như sau:
b1: Ước lượng nhiệt độ của hai cốc nước;
b2: Lựa chọn nhiệt kế đo nhiệt độ của 2 cốc nước;
b3: Hiệu chỉnh nhiệt kế trước khi đo;
b4: Thực hiện phép đo nhiệt độ của 2 cốc nước;
b5: Đọc và ghi kết quả đo.
	2.THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ
 Các bước đo nhiệt độ của một vật:
Bước 1:Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
Bước 2: Chọn nhiệt kế phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.
Bước 4: Thực hiện phép đo.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
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Đáp án:
7.1-B      7.2-D     7.3- Nhiệt độ - Nhiệt kế - 
7.4 - A


Tiết 16. Bài 7: THANG ĐO NHIỆT ĐỘ CELSIUS- ĐO NHIỆT ĐỘ (tiếp theo)
Bài 1:  Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37oC. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết quả đo nào sau đây đúng?
A. 37oF        B. 66,6oF
C. 310oF        D. 98,6oF
 Bài 2: Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:
A. 32oF        B. 100oF
C. 212oF        D. 0oF
Bài 3: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80oC và 357oC.
A. Cả nhiệt kế thủy ngân và nhiệ-t kế rượu.
B. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu.
C. Nhiệt kế rượu.
D. Nhiệt kế thủy ngân
Bài 4:  Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:
A. ống nhiệt kế dài ra.
B. ống nhiệt kế ngắn lại.
C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.
D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.
Bài 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.
B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim.
C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng.
D. Nhiệt kế rượu có thể dùng để đo nhiệt độ của khí quyển.
Bài 6: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
A. Nhiệt kế thủy ngân
B. Nhiệt kế rượu
C. Nhiệt kế y tế
D. Cả ba nhiệt kế trên
Đáp án: 1-D    2-C    3-D    4-C   5-B   6-A

ĐIỀU EM THẮC MẮC (Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại khi thực hiện các nhiệm vụ học tập ra giấy khi không thể tham gia học tập trực tuyến).

	
Trường THCS Nguyễn Thị Thập. Lớp: ……Họ tên học sinh: ……………………………




	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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'V Bang 5.1. Cac udc 6 va boi s6 thap phan ctiadon vi kilégam thuéng gap
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Khi stt dung can déng hé dé do khéi lugng cia mét vt cén iu y:
— Hiéu chinh cin vé vach s6 0 trudc khi do.

- Dit mat nhin theo hudng vuong goc véi mat can.

- Doc va ghi két qua do theo vach chia gdn nhit véi ddu kim
cua can.
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1.Néu don vi do khéi lugng trong hé thong do luong ciia nudc ta va cdc ude s6, boi s6
thuong dung ctia don vi nay.

2. Khi mua tréi cdy & chg, loai can thich hop la
A.canta. B.can Roberval. C. can dong ho. D. can tiéu li.

3. Loai can thich hgp dé st dung can vang, bac & cdc tiém vang la
A.canta. B.can don. C. can dong ho. D. can tiéu li.

4. Nguoi ban hang stt dung can dong hé nhu hinh duéi day dé can hoa qua. Hay cho biét
GHD, DCNN ctia can ndy va doc gia tri khéi lugng cta lugng hoa qua dugc dt trén
dia can.
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1.Dédo thoi gian cita van dong vién chay 100 m, loai déng hé thich hop nhit la
A.déng hé dé ban. B. déng hé bim gidy.
C.dong ho treo tudng, D.dongho cit.

2. Khi do thdsi gian chay 100 m cita ban Nguyén trong giésthé duc, em & do khodng thoi gian
A-tiliic ban Nguyén ldy da chay t6i lic vé dich.
B. tii lic ¢ lénh xudt phat t6i lic vé dich.
C..ban Nguyeén chay 50 m r6i nhan doi
D, ban Nguyén chay 200 m ri chia doi

3. Hay lip bang theo méu va chon loai déng hé phit hop dé do thes gian cic hoat dong:

Mt tiéthoc 2 ? 1

Chay 100m 2 7 ?
9itinha dén trsing ? ? 1
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6.1.Don vi do thai gian trong hé théng do Iuéing chinh thic § nuéc ta la
A tudn. B.ngay. C. giay. D. gid.

6.2. Khi do nhiéu Ian thai gian chuyén déng clia mét vién bi trén mat phing
nghiéng ma thu dugc nhiéu gia tri khac nhau, thi gid tri nao sau day dugc I3y lam
két qua clia phép do?

A. Gi tri clia 1n do cudi cling.

B. Gié tri trung binh clia gié tri I6n nhat va gia tri nhé nhat.

C. Gid tri trung binh clia tét ca cac gia tri do duoc.

D. Gia tri dugc lap lai nhiéu 1dn nhét.
6.3. Trudc khi do thai gian ciia mét hoat déng ta thuéng udc lugng khoang thai
gian cia hoat dong dé dé

A. Iya chon déng hé do phi hop.

B. dat mat dung cach.

C. doc két qué do chinh xac.

D. hiéu chinh déng hé diing cach.
6.4. Cho cac buc do thai gian ctia mét hoat dong gém:

(1) Dat mét nhin ding cach.

(2) Udc lugng thi gian hoat déng can do dé chon déng hé thich hop.

(3) Hiéu chinh déng hé do diing cach.

(4) Doc, ghi két qua do ding quy dinh.

(5) Thyc hién phép do thai gian.

Thir tudiing cac budc thuc hién dé do théi gian ciia mét hoat déng la:

A.(1),(2),3), @), 5).

B.(3),(2),(5), (4), (1).

C.(2),3),(1),(5), (@).

D.(2), (1), 3), (5) ().
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A Hinh 7.2, Giutao cia nhiétké.
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A Hinh7.3. Nhiét ké thuy ngan

A Hinh7.4. Nhiét ké héng ngoai - AHinh7.5.Nhiétké nuou
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Q) =(CF-32)x - Q) =T(K - 273
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1. Tai sao thang chia nhiét do ctia nhiét ké y té thuy ngan thuong ghi nhiét do tui 35 °C
dén42°C?
2. Nguyén tic nao dudi day dugc st dung dé ché tao nhiét ké thuong ding?
A. Dan nd vi nhiét cta chit long. B. Dan nd vi nhiét ctia chét khi.
C. Thay d6i mau sic ciia mot vat theo nhiét do.  D. Hién tigng néng chéy cta cic chit.
3. Bang dudi day ghi tén cic loai nhiét ké va nhiét do ghi trén thang do ctia ching.

Y&

Tir35°C dén42 °C
Tir-30 °C dén 60 °C
Tit-10 °C dén 110 °C

Ruou
Thuy ngan

Lua chon loai nhié¢t ké dé do nhiét do ctia

a) co thé nguoi. b) nuidc soi. ¢) khong khi trong phong.




image15.png
7.1. Phét biéu ndo sau day khéng ding?
A. Chét 16ng co lai khi lanh di.
B. D6 dan nd vi nhiét ctia cac chat 16ng khac nhau la nhu nhau.
C. Khi nhiét d thay déi thi thé tich chat16ng thay d6i.
D.Chét1éng né ra khinéng lén.
7.2. Nhiét ké thuy ngan khéng thé do nhiét dé nao trong cac nhiét dé sau?
A.Nhiét dé clia nudc da.
B. Nhiét do ca thé ngudi.
C.Nhiét d6 khi quyén.
D. Nhiét d6 ctia mot 16 luyén kim.
7.3.Dién tif thich hgp vao ché tréng trong céc cau sau:
a)... las6 dodé“nong’, “lanh” cia mot vat.
b) Nguti ta ding ... dé do nhiét dé.

) Bon vido nhiét d6 thudng dung trong cudc sng hing ngay GViet Nam ..

7.4. Cho céc budc nhusau:
(1) Thyc hién phép do nhiét do.
(2) Uéc lugng nhiét d6 ctia vat.
(3) Hiéu chinh nhiét ké.
(4) Lua chon nhiét ké phit hop.
(5) Doc va ghi két qua do.
Cac budc dang khi thuc hién do nhiét d6 ciia mot vat la:
A.(2,(4),3), (), 6).
B.(1),(4),(2), 3), (5).
C.(1), (2), (3),4), (5).
D.(3).(2), (@), (1), ().
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A Hinh4.4. Cich dat thckhi do chiéu dai
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A Hinh 4.5, Cich dat matkhi do chiéu dai

A Hinh 4.6. Doc két qua do chiéu dai





